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Nghiên cứu tập trung vào việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) 
trong nghiên cứu của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Phương pháp SWOT và AHP được sử dụng để phân tích thực 
trạng và xây dựng chiến lược tăng cường hiệu quả. Kết quả nghiên cứu 
xác định điểm mạnh như văn hóa nghiên cứu, chuyên môn giảng viên, 
và khả năng tiếp cận công cụ AI; điểm yếu bao gồm hạn chế đào tạo 
và thiếu hỗ trợ tài nguyên. Các cơ hội gồm nhu cầu kỹ năng AI cao và 
tiềm năng hợp tác với doanh nghiệp, trong khi các mối đe dọa như chi 
phí cao và vấn đề đạo đức đặt ra thách thức. Kết quả AHP nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của văn hóa nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp 
trong việc thúc đẩy tích hợp AI. Nghiên cứu khuyến nghị đầu tư vào 
cơ sở hạ tầng giáo dục, đào tạo chuyên sâu về AI, và hợp tác với doanh 
nghiệp. Việc xây dựng hướng dẫn đạo đức và tìm kiếm giải pháp giảm 
chi phí cũng là các yếu tố cần thiết để tăng cường hiệu quả và giảm rủi 
ro khi ứng dụng AI.  

 

ABSTRACT 

The study focuses on the application of Artificial Intelligence 
(AI) in English language students’ research at Ba Ria - Vung Tau. 
SWOT and AHP methods were employed to analyze the current 
situation and develop strategies to enhance effectiveness. Results 
highlight strengths such as research culture, faculty expertise, and 
access to AI tools; weaknesses including limited training and resource 
support. Opportunities include high demand for AI skills and potential 
partnerships with businesses, while threats like high costs and ethical 
concerns pose challenges. AHP results emphasize the importance of 
research culture and business collaboration in promoting AI 
integration. The study recommends investing in educational 
infrastructure, offering intensive AI training, and fostering 
collaborations with businesses. Developing ethical guidelines and 
cost-effective solutions are also vital to improve efficiency and 
mitigate risks in AI application. 

 1. Giới thiệu 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang cách mạng hóa nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giáo dục và 
nghiên cứu, đặc biệt trong ngành Ngôn ngữ ứng dụng. AI hỗ trợ sinh viên trong phân tích 
dữ liệu, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng AI còn hạn chế do 
thiếu nhận thức, chuyên môn kỹ thuật và chiến lược hiệu quả. Các nghiên cứu trước đây 
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(Zhang & Zheng, 2022; Wilson et al., 2017) nhấn mạnh cả lợi ích và thách thức của AI như 
xử lý dữ liệu lớn, tự động hóa, nhưng cũng gặp rủi ro về sáng tạo, tính minh bạch và kỹ năng 
cần thiết. Mặc dù trước đây có nhiều nghiên cứu sâu rộng về AI, và có nhiều nghiên cứu kết 
hợp phân tích SWOT và AHP, nhưng có rất ít thông tin và kết quả về việc ứng dụng kết hợp 
của hai quy trình này trong bối cảnh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Để lấp đầy khoảng 
trống này, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích đóng góp vào khía cạnh lý thuyết 
và khía cạnh thực tiễn trong lĩnh vực này. Các mục tiêu nghiên cứu bao gồm: Phân tích thực 
trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng AI, sử dụng AHP để xếp hạng mức 
độ ưu tiên của các yếu tố SWOT và xây dựng chiến lược tăng cường hiệu quả việc ứng dụng 
AI. Nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Bà Rịa – Vũng 
Tàu, xem xét kinh nghiệm, nhận thức và thách thức của họ khi sử dụng AI.  

 2. Cơ sở lý thuyết 

 2.1. Tổng quan về AI trong nghiên cứu 

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày nay đã trở thành một công cụ cách mạng trong nghiên cứu 
học thuật, cung cấp các khả năng xử lý dữ liệu, phân tích dự đoán nhanh chóng, chính xác 
và tự động hóa nhiều nhiệm vụ khác trong nghiên cứu. Một số nghiên cứu đã nêu bật những 
lợi thế của AI trong nghiên cứu nhiều lĩnh vực. Các công cụ hỗ trợ AI như xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên (NLP) đã được sử dụng để phân tích một khối lượng lớn dữ liệu văn bản, hoặc các 
thuật toán học máy tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự đoán mô hình. Baker & R. G. (2021) 
đã khám phá các cơ hội mà AI mang lại cho nghiên cứu học thuật, bao gồm tự động hóa quá 
trình thu thập và phân tích dữ liệu, cải thiện chất lượng dự đoán và hỗ trợ ra quyết định. Tuy 
nhiên, các tác giả cũng chỉ ra những thách thức như thiếu hiểu biết về cách thức hoạt động 
của AI, rủi ro về sự thiên vị trong dữ liệu và các vấn đề về đạo đức khi sử dụng AI trong 
nghiên cứu. Ekins & Rigby (2020) đã xem xét các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng 
AI trong nghiên cứu học thuật, bao gồm sự minh bạch của các thuật toán, quyền sở hữu trí 
tuệ, và trách nhiệm khi AI đưa ra các kết luận nghiên cứu, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc thiết lập các tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng để hướng dẫn việc áp dụng AI trong nghiên 
cứu.  

 2.2. Phân tích SWOT trong lập kế hoạch chiến lược 

Phân tích SWOT là một công cụ thường được sử dụng để phân tích môi trường bên 
ngoài và bên trong đồng thời nhằm có được phương pháp tiếp cận có hệ thống và hỗ trợ cho 
tình huống ra quyết định (Kangas và cộng sự, 2003). Trong bối cảnh giáo dục và nghiên cứu, 
SWOT đã được sử dụng để đánh giá năng lực của tổ chức, phát triển cách thức cải tiến 
chương trình giảng dạy và đánh giá tiềm năng áp dụng công nghệ mới. Thông qua cách phân 
loại các yếu tố thành điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, SWOT cung cấp những 
thông tin hữu ích nhằm hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả và thiết thực.  

 2.3. Tích hợp SWOT và quy trình phân tích thứ bậc (AHP) 

Quy trình phân tích thứ bậc (AHP) là một phương pháp ra quyết định có cấu trúc 
được giới thiệu bởi Saaty (1980). Theo Sharma và cộng sự (2008), AHP là một kỹ thuật ra 
quyết định đa tiêu chí có hỗ trợ việc ra quyết định chung bằng cách phân tích một vấn đề 
phức tạp thành một cấu trúc phân cấp đa cấp của mục tiêu, tiêu chí và các phương án thay 
thế. Sự tích hợp của SWOT và AHP cung cấp cách tiếp cận toàn diện cho việc lập kế hoạch 
chiến lược. Quy trình SWOT xác định và phân nhóm các yếu tố ảnh hưởng, quy trình AHP 
định lượng tầm quan trọng tương đối của chúng, từ đó hỗ trợ việc đưa ra quyết định sáng 
suốt và chính xác hơn. Sankar & Murugan (2011) đã áp dụng kết hợp SWOT và AHP trong 
quá trình lập kế hoạch chiến lược cho các cơ sở giáo dục đại học. SWOT được sử dụng để 
phân tích các yếu tố nội tại và ngoại cảnh, trong khi AHP giúp đánh giá và ưu tiên các yếu 
tố chiến lược dựa trên mức độ quan trọng. Kết quả cho thấy phương pháp tích hợp này giúp 
các cơ sở giáo dục xác định các chiến lược phát triển phù hợp và hiệu quả hơn. 
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 3. Phương pháp nghiên cứu 

 3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp hỗn hợp, kết hợp phân tích định tính và định lượng. 
Phân tích SWOT được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng AI, trong 
khi phương pháp phân cấp phân tích (AHP) được dùng để xếp hạng mức độ ưu tiên của các 
yếu tố này. Từ đó, chiến lược ứng dụng AI được xây dựng một cách hiệu quả. 

 3.2. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn và thảo luận nhóm với 10 sinh 
viên và 3 giảng viên tại BVU. Hoạt động này nhằm khám phá chi tiết các yếu tố SWOT liên 
quan đến việc ứng dụng AI trong nghiên cứu. Dữ liệu thứ cấp được lấy từ tài liệu học thuật, 
báo cáo tổ chức, phân tích ngành và các nghiên cứu điển hình về tích hợp AI. Các nguồn này 
giúp bổ sung thông tin đa chiều và toàn diện cho nghiên cứu. 

 3.3. Xác định các yếu tố qua phân tích SWOT 

Các cuộc phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung giúp xác định các nhân tố của 
SWOT bao gồm: Điểm mạnh như sự sẵn có của công cụ AI, Điểm yếu như hạn chế về chương 
trình đào tạo, Cơ hội như nhu cầu cao của ngành đối với kỹ năng AI, và Mối đe dọa như các 
vấn đề đạo đức liên quan đến AI. Các yếu tố này được đối chiếu với thông tin từ tài liệu thứ 
cấp để đảm bảo độ chính xác và toàn diện. 

 3.4. Thực hiện phân tích AHP 

Quy trình AHP bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu: xây dựng chiến lược ứng dụng 
AI cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Các yếu tố SWOT được phân loại và so sánh từng 
cặp để đánh giá tầm quan trọng. Thang đo đánh giá được xây dựng theo thang 9 mức của 
Saaty (1980), từ mức quan trọng ngang nhau (1 điểm) đến mức tuyệt đối (9 điểm), bao gồm 
cả các giá trị trung gian. 

Tỷ lệ nhất quán được tính toán để đảm bảo phản hồi đáng tin cậy, với ngưỡng chấp 
nhận là dưới 0,1. Sau khi xếp hạng các yếu tố, nghiên cứu tập trung vào các yếu tố quan 
trọng nhất để đưa ra chiến lược tận dụng điểm mạnh và cơ hội, đồng thời giảm thiểu điểm 
yếu và thách thức. 

 Xây dựng thang đo AHP 

Để so sánh cặp các yếu tố trong mô hình AHP, nghiên cứu sử dụng thang đo cơ bản 
gồm 9 mức do Saaty (1980) đề xuất. Cụ thể: 

Giá trị 1: Hai yếu tố quan trọng ngang nhau. 

Giá trị 3: Một yếu tố quan trọng hơn yếu tố còn lại ở mức yếu. 

Giá trị 5: Một yếu tố quan trọng hơn ở mức vừa. 

Giá trị 7: Một yếu tố quan trọng hơn ở mức mạnh. 

Giá trị 9: Một yếu tố quan trọng hơn ở mức tuyệt đối. 

Các giá trị 2, 4, 6, 8 được sử dụng khi người đánh giá cảm thấy mức độ quan trọng 
nằm giữa các mức chính. 

Ma trận so sánh cặp được thiết lập dựa trên đánh giá của các chuyên gia (giảng viên) 
và sinh viên am hiểu AI. Sau đó, trọng số của các yếu tố được tính toán bằng cách chuẩn hóa 
ma trận, và kiểm tra tỷ lệ nhất quán (CR) để đảm bảo tính hợp lý của phản hồi. Nếu CR > 
0,1, các đánh giá sẽ được xem xét lại để điều chỉnh. 

4. Kết quả nghiên cứu 
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 4.1.  Kết quả phân tích SWOT 

Nghiên cứu đã xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến việc áp 
dụng AI trong nghiên cứu của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Dữ liệu được thu thập qua 
phỏng vấn và thảo luận nhóm với 10 sinh viên và 3 giảng viên tại BVU. Kết quả này cung 
cấp thông tin chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa trong bối cảnh ứng dụng 
AI. 

Điểm mạnh bao gồm các yếu tố: Công cụ AI sẵn có, chuyên môn giảng viên, quyền 
truy cập tài nguyên, văn hóa nghiên cứu mạnh mẽ. Điểm yếu bao gồm: Thiếu chương trình 
đào tạo, rào cản kỹ thuật, hỗ trợ kỹ thuật hạn chế, và tài nguyên hạn chế. Các cơ hội bao 
gồm: Nhu cầu ngành, hợp tác với công ty AI, hỗ trợ tài chính, sự phát triển của ứng dụng AI. 
Các mối đe dọa gồm: Lo ngại đạo đức, chi phí cao, sự thay đổi công nghệ nhanh, và sự kháng 
cự đối với thay đổi. 

 4.2.  Phân tích AHP 

Để tính toán mức độ ưu tiên các yếu tố, quy trình phân cấp phân tích (AHP) đã được 
sử dụng theo các ma trận so sánh từng cặp được tạo cho từng danh mục SWOT và kết quả 
được trình bày trong Hình 1. Kết quả kiểm tra tính nhất quán của các nhóm điểm mạnh, điểm 
yếu, cơ hội và đe dọa đều cho giá trị CR<0.1, chứng minh các ma trận này đạt tính nhất quán 
và đánh giá là hợp lý.  

 

Hình 1: Chỉ số ưu tiên của các thành phần SWOT 

Dựa trên kết quả trình bày trong Hình 1, có thể nhận thấy rằng trong mô hình SWOT, 
nhóm Điểm mạnh (S) chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu với trọng số 0.4499, phản ánh rằng tổ 
chức nên tập trung vào việc khai thác tối đa các lợi thế nội tại. Trong nhóm này, Văn hóa 
nghiên cứu mạnh mẽ là yếu tố quan trọng nhất, chiếm 39.92% trọng số nhóm, cho thấy rằng 
đây là nền tảng cốt lõi để thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh. Tiếp theo đó là khả năng Truy 
cập dữ liệu và tài nguyên (24.96%) và Chuyên môn của Khoa (21.63%), đều đóng vai trò hỗ 
trợ quan trọng trong việc phát triển nghiên cứu. Ngược lại, nhóm Điểm yếu (W), với trọng 
số 0.1704, tuy không quan trọng bằng điểm mạnh nhưng vẫn đáng được chú ý. Trong nhóm 
này, Hạn chế về tài nguyên nổi lên là vấn đề nghiêm trọng nhất, chiếm gần 46.61% trọng số 
nhóm. Điều này cho thấy rằng, nếu không giải quyết được hạn chế này, tổ chức có thể gặp 
khó khăn trong việc duy trì các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Về nhóm Cơ hội (O), 
với trọng số 0.2598, sự xuất hiện của các cơ hội bên ngoài là yếu tố quan trọng thứ hai trong 

SWOT

Điểm mạnh (S) 
(0.4499)

Sự sẵn có của các 
công cụ AI 
(0.1349)

Chuyên môn của 
Khoa (0.2163)

Truy cập dữ liệu 
và tài nguyên 

(0.2496)

Văn hóa nghiên 
cứu mạnh mẽ 

(0.3992)

Điểm yếu (W) 
(0.1704)

Chương trình đào 
tạo giới hạn 

(0.0958)

Rào cản kỹ thuật 
(0.1608)

Hỗ trợ kỹ thuật 
không đầy đủ 

(0.2773)

Hạn chế về tài 
nguyên (0.4661)

Cơ hội (O)
(0.2598)

Nhu cầu của 
ngành về kỹ năng 

AI (0.3428)

Hợp tác với các 
công ty AI 
(0.2429)

Chính phủ và tài 
trợ của tổ chức 

(0.1718)

Tăng trưởng trong 
các ứng dụng AI 

(0.2425)

Mối đe dọa (T) 
(0.1199)

Mối quan tâm về 
đạo đức (0.1328)

Chi phí triển khai 
cao (0.3989)

Sự thay đổi công 
nghệ nhanh chóng 

(0.2743)

Sự kháng cự với 
sự thay đổi 

(0.1940)
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mô hình SWOT. Nhu cầu của ngành về kỹ năng AI là cơ hội lớn nhất, chiếm 34.28%, nhấn 
mạnh vai trò quan trọng của việc nâng cao khả năng đào tạo để đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Cuối cùng, nhóm Mối đe dọa (T) có trọng số nhỏ nhất (0.1199), nhưng vẫn cần được lưu tâm 
để giảm thiểu rủi ro. Trong đó, Chi phí triển khai cao là mối đe dọa lớn nhất, chiếm 39.89%, 
cho thấy việc quản lý chi phí hiệu quả là vấn đề cấp thiết.  

5. Kết luận 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp SWOT và AHP để xây dựng chiến lược ứng dụng 
AI vào nghiên cứu của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Điểm mạnh bao gồm văn hóa nghiên 
cứu mạnh, chuyên môn giảng viên, công cụ AI sẵn có, và khả năng tiếp cận dữ liệu. Điểm 
yếu chính là hạn chế đào tạo, rào cản kỹ thuật, và thiếu hỗ trợ tài nguyên. Các cơ hội được 
xác định bao gồm nhu cầu cao về kỹ năng AI trong ngành, tiềm năng hợp tác với công ty AI, 
và nguồn tài trợ từ chính phủ và tổ chức. Tuy nhiên, các mối đe dọa như chi phí cao, tốc độ 
công nghệ thay đổi nhanh, và các vấn đề đạo đức đặt ra nhiều thách thức. Kết quả AHP nhấn 
mạnh vai trò của văn hóa nghiên cứu, nhu cầu kỹ năng AI, và hợp tác với doanh nghiệp trong 
việc thúc đẩy tích hợp AI. 

Kết quả nghiên cứu này tương đồng với các nghiên cứu trước đây. Các công cụ AI 
như hệ thống đánh giá tự động, hệ thống gia sư thông minh và nền tảng học tập được cá nhân 
hóa đã được chứng minh là cải thiện đáng kể các kỹ năng ngôn ngữ, bao gồm nói, nghe, đọc 
và viết (Hidayatullah, 2024; Abimanto & Mahendro, 2023; Agrawal, 2024). Kết quả nghiên 
cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giáo dục, đặc biệt là các 
chương trình đào tạo AI và hỗ trợ kỹ thuật. Việc phát triển chuyên môn của giảng viên và 
hợp tác với các công ty công nghệ sẽ tăng cường hiệu quả nghiên cứu. Đồng thời, các hướng 
dẫn đạo đức rõ ràng và hỗ trợ tài chính cần được triển khai để giảm thiểu rủi ro và chi phí 
khi tích hợp AI. Phát triển các chương trình đào tạo AI chuyên sâu và tổ chức các hội thảo 
thực tế có thể trang bị cho giảng viên những kỹ năng cần thiết để sử dụng hiệu quả các công 
cụ AI trong quá trình giảng dạy của họ (Hidayatullah, 2024). Thiết lập các hướng dẫn đạo 
đức rõ ràng và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả về chi phí là điều cần thiết để giảm thiểu rủi 
ro và đảm bảo sự tích hợp bền vững của AI trong giáo dục (Agrawal, 2024). 

Nghiên cứu đề xuất phát triển các chương trình đào tạo AI chuyên sâu và tổ chức hội 
thảo thực hành. Các trường đại học nên thành lập trung tâm nghiên cứu hỗ trợ AI và khuyến 
khích các dự án nghiên cứu về AI. Việc thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp, đảm bảo thực 
tập và nghiên cứu thực tế, cũng rất cần thiết. Cuối cùng, cần xây dựng các hướng dẫn đạo 
đức và tìm kiếm các giải pháp tiết kiệm chi phí để hỗ trợ nghiên cứu sinh trong việc ứng 
dụng AI. 
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